
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

13/2020/

QĐ-UBND

14/04/2020 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định quy định điều kiện học 

sinh trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ và mức khoán kinh phí hỗ trợ nấu ăn cho học sinh bán trú theo Nghị 

định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Nguyễn Tuấn Thanh

14/2020/

QĐ-UBND

14/04/2020 Điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đường ven biển (ĐT.639) (Quy Nhơn - Tam Quan) Phan Cao Thắng

1370/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt phương án bồi thường cho Viễn thông Bình Định để di dời trạm BTS Đèo Chánh Oai phục vụ thi công dự án 

đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi

Phan Cao Thắng

1371/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt phương án bồi thường cho Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung - Chi nhánh Công ty Viễn thông 

Mobifone để di dời các trạm BTS BDPC06, BDPC48 phục vụ thi công dự án đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – 

Đề Gi

Phan Cao Thắng

1372/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn 

từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát). Địa điểm xây dựng: huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

Phan Cao Thắng

1373/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và gia cố lề tuyến ĐT.638, đoạn 

Km3+513-Km8+180 và Km65+298-Km68+870. Địa điểm xây dựng: huyện Hoài Nhơn và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Phan Cao Thắng

1374/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án Khu dân cư phía Tây đường Trần 

Nhân Tông thuộc khu vực 7 – 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn 


Trần Châu

1375/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt bổ sung giá trị hỗ trợ ổn định đời sống cho một số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng GPMB để thực hiện dự án 

Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông thuộc khu vực 7 – 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

1376/QĐ-UBND 14/04/2020 Ban hành Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 47 lô đất ở tại Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân và Điểm tái 

định cư dọc QL1A, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn phục vụ dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn 

Km130+00-Km137+580  

Trần Châu

1377/QĐ-UBND 14/04/2020 Ban hành Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở thuộc Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D, 

thành phố Quy Nhơn  

Trần Châu

1378/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trang trại heo giống công nghệ cao New Hope Bình 

Định, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn

Trần Châu

1379/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh 

hoạt xã Mỹ Chánh (giai đoạn 2)

Trần Châu

1380/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh cấp Tiểu học và THCS cho các 

trường trực thuộc các phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Nguyễn Tuấn Thanh

1381/QĐ-UBND 14/04/2020 Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức (ông Nguyễn Xuân Sơn) Hồ Quốc Dũng

1382/QĐ-UBND 14/04/2020 Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức (ông Trần Đình Đạt) Hồ Quốc Dũng

1383/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT 639), đoạn Đề Gi-Mỹ Thành Phan Cao Thắng
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Số: 14/04/2020



1384/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án 

Hạ tầng kỹ thuật tại khu đất Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định và các khu vực liền kề, phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn

Phan Cao Thắng

1385/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, nâng cấp, thảm tăng cường mặt 

đường các tuyến đường tỉnh (ĐT) và một số tuyến đường kết nối Quốc lộ 1. Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bình Định 

Phan Cao Thắng

1386/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng xăng dầu Ngọc Kha, tại thôn M7, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh 

Thạnh

Phan Cao Thắng

1387/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát phục vụ dự án 

đường ven biển (ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi

Phan Cao Thắng

1388/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ phân lô Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Khu tái định cư phục vụ 

dự án Trung tâm Quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành và các dự án khác lân cận tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy 

Nhơn 

Phan Cao Thắng

1389/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại thôn Chánh Liêm, xã Cát 

Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hiếu Ngọc

Trần Châu

1390/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp phục vụ thi công xây dựng công 

trình Đường trục khu Kinh tế nối dài (đoạn Km4+00 đến Km18+500) và đường nối từ Đường trục Khu kinh tế đến Khu 

tâm linh Chùa Linh Phong tại núi Hóc Giảng, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định của Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng và Thương mại dịch vụ Yến Tùng

Trần Châu

1391/QĐ-UBND 14/04/2020 Công nhận Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Bình Định đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, năm 2019 Nguyễn Tuấn Thanh

1392/QĐ-UBND 14/04/2020 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh

1393/QĐ-UBND 14/04/2020 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà xưởng sản xuất chế biến gỗ của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Hiếu Phan Cao Thắng

1394/QĐ-UBND 14/04/2020 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hoài Ân Trần Châu

2355/UBND-KT 14/04/2020 Điều chỉnh giải pháp kỹ thuật công trình nâng công suất Trạm biến áp 110kV An Nhơn Phan Cao Thắng

2356/UBND-VX 14/04/2020 Tthực hiện các nội dung về kinh phí phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Tài chính Trần Trọng Triêm

2357/UBND-TH 14/04/2020 Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ trên 

địa bàn tỉnh Bình Định

Phan Cao Thắng

2358/UBND-KT 13/04/2020 Phối hợp hỗ trợ cung cấp thông tin khi phát hiện phương tiện vận chuyển của tỉnh Bắc Giang vi phạm Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Trần Trọng Triêm

2359/UBND-TH 14/04/2020 Chủ trương trang bị 03 xe ô tô chuyên dùng cho UBND huyện Phù Mỹ Phan Cao Thắng

2360/UBND-KT 14/04/2020 Tham gia ý kiến đối đối với các dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành lĩnh vực đường thủy nội địa

Trần Trọng Triêm

2361/UBND-VX 14/04/2020 Thực hiện một số hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 Nguyễn Tuấn Thanh

2362/UBND-TH 14/04/2020 Triển khai thực hiện Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 12/4/2020 của Văn phòng Chính phủ Nguyễn Thái Bình

2363/UBND-KT 14/04/2020 Chủ trương cho Công ty TNHH Chế biến gỗ Việt  Đức Bình Định thuê đất tại Cụm Công nghiệp Đại Thạnh, xã Mỹ Hiệp, 

huyện Phù Mỹ

Trần Châu

2364/UBND-VX 14/04/2020 Đồng ý cho chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho 

vay xuất khẩu lao động sang cho vay tạo việc làm trong nước

Nguyễn Tuấn Thanh

2365/UBND-NC 14/04/2020 Báo cáo sơ kết việc thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV Nguyễn Thái Bình

2366/UBND-VX 14/04/2020 Sửa chữa, cải tạo cổng chào và đền bù giải phóng mặt bằng công trình Đền thờ các liệt sĩ Sư đoàn 3 Sao vàng tại xã Bình 

Tân, huyện Tây Sơn (Khu tưởng niệm liệt sĩ Thuận Ninh)

Nguyễn Tuấn Thanh

2367/UBND-VX 14/04/2020 Chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh



2368/UBND-TH 14/04/2020 Giải quyết đề nghị giao đất ở có thu tiền sử dụng đất của ông Đoàn Văn Phi Trần Châu

2369/UBND-TH 14/04/2020 Phối hợp, rà soát triển khai ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 4100/BTC-NSNN ngày 07/4/2020 Nguyễn Thái Bình

2370/UBND-KT 14/04/2020 Báo cáo số liệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Trần Châu

2371/UBND-KT 14/04/2020 Tiếp tục xử lý các vụ vi phạm vùng biển nước ngoài Trần Châu

2372/UBND-KT 14/04/2020 Xây dựng Kế hoạch thu hồi nợ cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Trần Châu

2373/UBND-KT 14/04/2020 Cho phép Công ty TNHH Thanh Huy được lập hồ sơ thăm dò, khai thác đất san lấp tại khu vực núi Hòn Ách, xã Phước 

Mỹ, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

2374/UBND-TH 14/04/2020 Giải quyết kiến nghị của TTPTQĐ tỉnh liên quan công tác GPMB tại dự án HTKT Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới 

phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn 

Trần Châu

2375/UBND-KT 14/04/2020 Đề xuất việc thu hồi đất để triển khai các dự án phát triển đất dọc đường trục Khu Kinh tế và xây dựng khu tái định cư 

phục vụ dự án đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến-Đề Gi

Phan Cao Thắng

2376/UBND-KT 14/04/2020 Đề nghị cấp kinh phí để thực hiện chính sách theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019 và năm 2020

Trần Châu

2377/UBND-KT 14/04/2020 Báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2018 và 2019 

trên địa bàn tỉnh

Trần Châu

2378/UBND-NC 14/04/2020 Chi trả tiền lương đối với lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ Nguyễn Thái Bình

2379/UBND-KT 14/04/2020 Bổ sung quy hoạch điểm đấu nối vào tuyến ĐT.639 (Quy Nhơn – Tam Quan), đường vào khu quy hoạch dân cư thôn 

Chánh Hoá, xã Cát Thành, huyện Phù Cát tại lý trình Km35+260 (P)

Phan Cao Thắng

2380/UBND-KT 14/04/2020 Điều chỉnh, bổ sung dự án hạ tầng kỹ thuật tại khu đất Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải và các khu liền kề Phan Cao Thắng

2381/UBND-NC 14/04/2020 Công nhận kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động có đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước Phan Cao Thắng

2382/UBND-KT 14/04/2020 Phối hợp thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất trong lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Phan Cao Thắng

2383/UBND-KT 14/04/2020 Một số vấn đề liên quan đến đề nghị điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Đầu tư phát triển đô thị tại 

Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội

Nguyễn Phi Long

2384/UBND-KT 14/04/2020 Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Quốc gia 

ứng phó sự cố tràn dầu

Trần Châu

2385/UBND-KT 14/04/2020 Dành 20% diện tích đất để xây dựng nhà ở thương mại đối với dự án Khu chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh Phan Cao Thắng

2386/UBND-VX 14/04/2020 Thông báo kết quả thực hiện nội dung Kết luận kiểm tra của Cục Kiểm tra VBQPPL đối với Quyết định số  78/2016/QĐ-

UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh quy định điều kiện học sinh trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ nấu 

ăn cho học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Nguyễn Tuấn Thanh

2387/UBND-KT 14/04/2020 Một số vấn đề liên quan đến việc cấp điện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phan Cao Thắng

2388/UBND-TH 14/04/2020 Ký quỹ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản của Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát Tây Sơn 

theo từng giai đoạn

Phan Cao Thắng

2389/UBND-KT 14/04/2020 Một số vấn đề liên quan đến việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm 

phòng, chống dịch Covid-19

Phan Cao Thắng

2390/UBND-KT 14/04/2020 Đề xuất phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Đề án đánh giá hiện trạng và chuyển đổi mô hình quản lý, nâng cao hiệu 

quả khai thác kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Phan Cao Thắng

2391/UBND-KT 14/04/2020 Đề xuất hỗ trợ gạo ổn định đời sống cho các hộ dân tại Khu tái định cư Nhơn Phước Nguyễn Phi Long


